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8A5 38 Nguyễn Vũ Công Thành 6.0 3.5 5.0 5.2 4.1 4.9 9.5 3.5 7.3 6.9 Đ Đ Đ 6.4 5.7 Tb K LL

8A6 24 Hồ Nguyễn Hoàng Minh 3.8 5.7 4.7 4.9 5.7 5.3 5.7 5.1 7.9 6.8 Đ Đ Đ 7.3 5.7 Tb K 1 0 LL

8A6 27 Dương Minh Quang 8.5 4.4 3.7 6.9 6.1 6.5 5.8 4.2 8.5 7.1 Đ Đ Đ 7.3 6.3 Tb K 0 2 LL

8A6 34 Đỗ Anh Thư X 3.8 4.0 4.9 6.5 5.8 5.3 5.9 5.8 7.4 6.0 Đ Đ Đ 7.5 5.7 Tb K LL

8A6 37 Trương Thị Thu Thương X 3.8 4.4 3.6 5.1 5.9 4.0 4.6 4.5 9.1 6.9 Đ Đ Đ 7.0 5.4 Tb K 1 1 LL

8A6 41 Nguyễn Đức Trí 4.3 3.7 3.6 3.7 5.8 5.0 5.5 5.4 7.8 5.6 Đ Đ Đ 6.9 5.2 Tb K 0 5 LL

8A6 42 Trần Văn Trung 5.0 5.7 4.0 4.5 5.6 4.4 7.4 5.0 8.8 8.4 Đ Đ Đ 7.2 6.0 Tb K 0 9 LL

8A8 11 Bùi Ngọc Ái Hân X 6.0 3.9 3.7 5.8 5.8 6.0 6.6 4.7 7.3 6.5 Đ Đ Đ 8.4 5.9 Tb K 0 1 LL

8A8 33 Vũ Thanh Phương X 3.5 3.9 4.5 6.5 5.3 3.9 5.5 4.9 7.7 6.5 Đ Đ Đ 6.8 5.4 Tb K 1 0 LL

8A8 35 Đặng Quốc Thắng 2.0 4.6 4.2 4.3 5.0 4.7 7.5 4.7 6.7 6.5 Đ Đ Đ 6.1 5.1 Y K 0 5 LB

8A8 38 Trần Bảo Thy X 3.8 3.5 4.1 5.1 6.0 8.0 5.3 4.5 7.9 5.8 Đ Đ Đ 6.4 5.5 Tb K LL

Tân Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2022
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Uyên

@VietSchool


